
STT ID Họ và tên Điểm Khối Lớp Thời gian thi

1 1222850507 ngo nguyen minh thanh 1680 6 6A1 26 phút 59 giây

2 1209687037 Nguyễn Anh Khôi 1670 6 6A1 30 phút

3 1222970939 Nguyễn Thủy Tiên 1640 6 6A1 25 phút 34 giây

4 1223069599 nguyen hoang anh 1630 6 6A1 30 phút

5 1222613835 Nguyễn Thị Ngọc Minh 1610 6 6A1 26 phút 34 giây

6 1222675214 NGUYN HUY PHUOC 1580 6 6A2 30 phút

7 1222974265 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 1540 6 6A1 29 phút 53 giây

8 1223360401 Huỳnh Anh Kiệt 1530 6 6A1 30 phút

9 1200781922 Lại Bích Phượng 1520 6 6A3 27 phút 10 giây

10 1227439086 Nguyễn Bùi Thảo Như 1470 6 6A1 28 phút 45 giây

11 1222900726 Lê Nhật Linh 1450 6 6A1 28 phút 48 giây

12 1224779945 Trương Khánh Vy 1430 6 6A4 28 phút 12 giây

13 1222775260 Nguyễn Phan Thanh Hà 1390 6 6A3 29 phút 37 giây

14 1222778606 Phạm Khánh Trân 1360 6 6A1 29 phút 1 giây

15 1223192470 Bùi Thị Hồng Phúc 1350 6 6A1 27 phút 44 giây

16 108366223 Nguyễn Thị Kiều Anh 1330 6 6A1 30 phút

17 1222066237 Trương Tuấn Kiệt 1320 6 6A2 30 phút

18 1222622767 Trần Nguyễn Phương Uyên 1300 6 6A1 30 phút

19 1211395132 Đặng Thành Sơn 1260 6 6A2 29 phút 46 giây

20 1226668633 Lê Trung Kiên 1250 6 6A3 28 phút 30 giây

21 1225799825 Trấn Văn Sơn 1200 6 6A2 26 phút 42 giây

22 1222909933 Pham Thanh Quy 1140 6 6A2 29 phút 28 giây

23 1226317562 Trần Quốc Trung 1130 6 6A3 29 phút 4 giây

24 1229956643 Lê Ngọc Ngân Hà 1130 6 6A2 30 phút

25 1222543176 Nguyễn Thế Hải 1120 6 6A3 30 phút

26 1223631127 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 1080 6 6A3 30 phút

27 1222864555 Trần Thị Thùy Tiên 1070 6 6A1 30 phút

28 1227377550 Hà Anh Quân 1060 6 6A1 30 phút

29 1225086731 Ngô Thị Bích Hồng 1050 6 6A1 28 phút 50 giây

30 1223197973 Hoàng Thị Hương 1040 6 6A2 29 phút 9 giây

31 1227409224 Hà Xuân Thành 1040 6 6A1 30 phút

32 1226283837 Phạm Nhật Hoàng 1020 6 6A1 29 phút 38 giây

33 1222525162 lê hải long 980 6 6A4 27 phút 47 giây

34 1223663030 Lê Nhất Thành 940 6 6A6 26 phút 33 giây

35 1229875481 Nguyễn Ngọc Quý 920 6 6A3 27 phút 30 giây

36 1226686283 Luơng Văn Vinh 920 6 6A3 27 phút 32 giây

37 1202198007 Trần Lê Nam 920 6 6A2 30 phút

38 1223470636 Hoàng Tiến Học 900 6 6A2 30 phút

1 1222716789 Phạm Minh Hằng 1760 7 7A1 30 phút

2 1222403262 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 1650 7 7A1 27 phút

3 1218593218 Ngô Gia Cường 1630 7 7A1 30 phút

4 1222709311 Nguyen Anh Tuan 1470 7 7A1 28 phút 59 giây

5 1211365272 Trần Xuân Nghĩa 1470 7 7A2 29 phút 19 giây

6 1223293297 Lê Thị Huyền Trang 1370 7 7A1 30 phút

7 1222631872 Nguyễn Thị Khánh Linh 1360 7 7A2 28 phút 43 giây

8 1221991381 Nguyễn Tài Nguyên 1340 7 7A1 29 phút 52 giây

9 1221585096 Đặng Lê Công Minh 1260 7 7A3 29 phút

10 1223458789 Hoàng Kim Ngân 1250 7 7A2 28 phút 33 giây

11 1223199777 Lại Thùy Dung 1240 7 7A1 28 phút 11 giây

12 1225545968 phan thanh huyền 1220 7 7A2 30 phút

13 1223052828 Phạm Hồng Phúc 1190 7 7A3 28 phút 39 giây

14 1222222587 Trịnh Văn Đức 1180 7 7A1 28 phút 49 giây

15 1226246128 Nguyễn Trần Thủy Tiên 1170 7 7A3 29 phút 23 giây

16 1225454827 Phạm Thế Anh 1170 7 7A1 30 phút

17 1225447379 Nguyễn Thị Hiền 1150 7 7A1 24 phút 56 giây

18 1223949982 nguyen thi huong 1150 7 7A1 30 phút

19 1226276939 cao ngoc long 1080 7 7A3 29 phút 21 giây

20 1227511821 Đinh Nguyễn Hạ Vy 1070 7 7A2 28 phút 44 giây

21 1223052195 Phan Huy Hoàng 1050 7 7A3 24 phút 43 giây
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22 1224053576 Nguyễn Thanh Phong 1050 7 7A2 29 phút 14 giây

23 1227579217 Nguyễn Trần Tiến Đạt 1010 7 7A1 24 phút 25 giây

24 1221921249 Phạm Trường Giang 1010 7 7A2 29 phút 21 giây

25 1224228269 Nguyễn Hoàng Nhật Mai 1000 7 7A1 29 phút 53 giây

26 1224909960 Nguyễn Thành Luân 980 7 7A1 30 phút

27 1223519915 Phạm Trần Mai Ngọc 950 7 7A2 27 phút 15 giây

28 1221358265 Nguyễn Minh Thức 940 7 7A1 30 phút

29 1227540231 Đỗ Thị Hồng Ngọc 940 7 7A2 30 phút

30 1223816711 Phan Huy Hoàng 920 7 7A2 29 phút 20 giây

31 1222975623 Nguyễn Thị Thu Hồng 920 7 7A2 30 phút

1 1208000632 Phùng Thị Minh Trang 1560 8 8A2 25 phút 37 giây

2 1221294592 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 1500 8 8A1 29 phút 22 giây

3 1222143553 Lê Đức Huy 1460 8 8A1 30 phút

4 1209207638 dang le phuong mai 1410 8 8A1 26 phút 29 giây

5 1223247072 Nguyễn Đức Vinh 1390 8 8A1 29 phút 14 giây

6 1222062375 Trần Thị Hoài An 1380 8 8A2 28 phút 59 giây

7 1221750908 Lê Đặng Hà An 1330 8 8A1 30 phút

8 105360386 Nguyễn Xuân Hiếu 1320 8 8A2 27 phút 14 giây

9 1227714619 Lê Minh Nhật 1190 8 8A2 30 phút

10 1222629643 Nguyễn Huy Sơn 1180 8 8A2 30 phút

11 1223580996 Vi Đức Hùng 1170 8 8A1 30 phút

12 1224224717 Nguyễn Phương Thùy Dương 1170 8 8A4 30 phút

13 1221405098 Vương Thị Ngọc Thu 1120 8 8A2 28 phút 36 giây

14 1226701486 Trương thế huy 1120 8 8A2 30 phút

15 1223641906 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 1100 8 8A1 29 phút 16 giây

16 1223722385 Nguyễn Vương Thảo Vi 1090 8 8A3 28 phút 38 giây

17 1222063186 Lê Anh Dũng 1040 8 8A2 25 phút 25 giây

18 1222426335 Truong Văn Nahtaj Sang 960 8 8A2 30 phút

19 1223254605 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 900 8 8A3 30 phút

1 1224237650 Phạm Lê Khánh Trang 1600 9 9A2 29 phút 15 giây

2 1222675125 Trần Thị Trúc Mai 1550 9 9A2 29 phút 27 giây

3 104907413 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 1530 9 9A2 30 phút

4 1222235544 Nguyễn Lê Thanh An 1520 9 9A1 30 phút

5 1222259058 Vũ Thị Hoàn Mỹ 1430 9 9A1 29 phút 18 giây

6 107936623 Phan Hà Trà My 1420 9 9A1 30 phút

7 1210194671 Lê Trúc Hoàng Anh 1380 9 9A1 30 phút

8 1224345679 Lê Ngọc Tú Anh 1360 9 9A1 30 phút

9 104710185 Nguyễn Quốc Tuấn 1280 9 9A2 29 phút 23 giây

10 86549837 Trần Đức Hải 1270 9 9A2 28 phút 2 giây

11 1228166854 Hoàng Hồng Nhung 1240 9 9A2 29 phút 27 giây

12 1227615433 Nguyễn Duy Hải 1230 9 9A2 28 phút 34 giây

13 1225577358 Nguyễn Thị Lan Anh 1230 9 9A2 30 phút

14 1221400838 Trần Pương Nhi 1220 9 9A1 29 phút 21 giây

15 1222598729 Phan Quang Đạt 1180 9 9A1 29 phút 19 giây

16 1223816464 Lê Thị Thu Trang 1130 9 9A2 29 phút 24 giây

17 1229704932 Bùi Thị Nhật Hạ 1120 9 9A1 29 phút 21 giây

18 1222774175 Phạm Thanh Tú 1080 9 9A1 29 phút 24 giây

19 1227585185 Đỗ Huy Hiệp 1070 9 9A1 29 phút 26 giây

20 1227444334 Phạm Tuyết Anh 1060 9 9A1 30 phút

21 107829987 Ngô Văn Hiếu 1050 9 9A2 29 phút 33 giây

22 1222303498 Lê Thị Thu Huyền 1010 9 9A3 30 phút

23 1221525837 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 980 9 9A1 29 phút 20 giây

24 1222555740 Trần Thị Quỳnh Như 940 9 9A1 30 phút

25 1222944163 Đinh Thị Phương Ly 930 9 9A2 30 phút

26 1227692126 Đặng Thuý Hằng 920 9 9A1 30 phút

27 1223186148 Phạm Đức Truyền 890 9 9A2 28 phút 51 giây

28 1228312688 Dương Văn Phước 870 9 9A1 29 phút 27 giây

29 1226622237 Huỳnh Lê Uyển Nhi 850 9 9A1 27 phút 48 giây

30 1224726554 Nguyễn Thị Khánh Ly 830 9 9A1 29 phút 23 giây
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31 1223242666 Nguyễn Thị Vân Anh 830 9 9A1 30 phút

Khối lớp 8: từ 6 h 30’ đến 7 h 30’ 

Khối lớp 9: từ 7 h 30’ đến 8 h 30’ 

Khối lớp 6:từ 9 h 30’ đến 10 h30’ 

Khối lớp 7: từ 10 h 30’ đến 11 h 30’ 

YÊU CẦU CÁC HỌC SINH TRÊN PHẢI THI QUA VÒNG 

20 ĐỂ DỰ THI CẤP THỊ XÃ VÀO NGÀY 16/1/N2016. 

Những em có tô màu vàng cần sửa thông tin và ID đi 

thi cấp thị xã


